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	NDKT


	Nhận Biết
	Thông Hiểu
	Vận Dụng
	VDCĐC
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Chất. Nguyên tử và phân tử
	- khái niệm về phân tử
	
	- Tính được phân tử khối của chất
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	1
	
	2

	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	1

	2.Nguyên tố hóa học
	- Viết đúng ký hiệu hóa học nguyên tố
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	
	1

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5

	3. Đơn chất và hợp chất
	- Xác định được đơn chất và hợp chất

- Đọc tên các chất
	- Phân loại được đơn chất và hợp chất
	
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm
	2  + 1/2

2
	1/2

2
	
	
	3

4

	4.Công thức hóa học- Hóa trị
	
	
	- Tính được  phân tử khối của chất, 
	- Xác định tên, hóa trị và KHHH của NTHH

- Lập CTHH 


	

	Số câu
	
	
	1+ 1/2
	1 +    1/2
	  3

	Số điểm
	
	
	2,5
	                 2
	  4,5

	Tổng số câu
	4 + 1/2
	1/2 
	2,5
	1 +    1/2
	9

	Tổng số điểm
	3
	2
	3
	2
	10
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ĐỀ BÀI
PhầnI: Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

(Hãy khoanh tròn mt trong các chữ A, B, C, D đứng trước phương án đúng)

Câu:1 Hạt đại diện cho chất, bao gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất được gọi là:

A. Nguyên tố hoá học.





B. Nguyên tử. 

C. Phân tử.







D. Hợp chất.

Câu:2  Trong các cách viết kí hiệu hoá học sau cách viết nào là đúng.

A. H; CA; Cl; AL





B. H; Ca; Cl; Al.

C. H; Ca; CL; Al.





D. h; Ca; CL; AL.

Câu:3 Cho các chất: Nước; rượu; khí hidro và sắt.

A. Đơn chất là: Rượu và khí hidro.
B. Đơn chất là: Nước và sắt.

C. Đơn chất là: Nước và rượu.

D. Đơn chất là: Khí hidro và sắt.

Câu:4  Khí cacbonic được tạo nên bởi 2 nguyên tố là cacbon và oxi. Vậy khí cacbonic là:

A. Đơn chất.






B. Hợp chất.

C. Nguyên tố hoá học.




D. Nguyên tử.

Câu:5  Hợp chất X gồm 2 nguyên tử sắt liên kết với 3 nguyên tử oxi. Phân tử khối của X là:

A. 72 (đvC).                                                             B. 80 (đvC)

C. 160 (đvC).




         D.176 (đvC).

Câu:6 Hai nguyên tử A liên kết với ba nguyên tử oxi tạo phân tử có PTK là 102. Vậy A là nguyên tố nào trong các nguyên tố sau?

A. Na  = 23           B. Al = 27                    C. Fe = 56                    D. N = 14

PhÇnII: Tự luận (7 ,0 điểm)

Câu 1: ( 3 điểm) Trong các CTHH sau: O2, N2, Al, Al2O3 , H2 , AlCl3 , H2O, P. 

Hãy đọc tên các chất và phân loại đơn chất và hợp chất cho từng trường hợp:

Câu 2: ( 2điểm)
 Biết 
[image: image1.wmf]1

4

 nguyên tử X nặng bằng 
[image: image2.wmf]1

3

 nguyên tử Kali. Xác định tên và kí hiệu của nguyên tố X?

Câu 3 (2 điểm): Một hợp chất Ba(NO3)y có phân tử khối là 261. Biết Ba có NTK là 137 và hóa trị II. Xác định hóa trị của nhóm (NO3) trong hợp chất trên?
                              ……………………..Hết…………………………
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Phần 1: Trắc nghiệm (3điểm)  Mỗi câu chọn đúng đáp án đạt 0,5 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	C
	B
	D
	B
	C
	B


Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: ( 3 điểm)
- Phân loại đúng CTHH  :     2 đ

       FeCl3  =  162,5 đvC
- Đọc tên đúng cho mỗi CTHH : 1 đ

Câu 2: ( 2điểm)

 NTK của X là :  
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.X = 
[image: image4.wmf]1
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.K  =>  X = 
[image: image5.wmf]4
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   =>  X là Crom (Cr)       2đ
Câu 3: ( 2điểm )

 – Tính được  y = 
[image: image6.wmf]261137
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-
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                                                                                1đ

  Xác định được hóa trị của NO3 là I :                                                                   1 đ
........................................Hết............................................
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